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TOÁN – TUẦN 3
I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Trong số 76, chữ số ở hàng đơn vị là:
A. Chữ số 7
B. Chữ số 6
C. Cả hai chữ số
Câu 2. Trong số 48, chữ số ở hàng chục là:
A. Chữ số 4
B. Chữ số 8
C. Cả hai đều đúng

Câu 3. Khoanh vào số viết dưới dạng tổng đúng:
A. 65=6+5
B. 65=50 +6
C. 65=60+5

Câu 4. Điền dấu ( > , <, = ) vào chỗ chấm?

60 + 7 ………..64

A.>
B.<
C.=

Câu 5. Trong phép tính: 53 + 4 = 57. Số 57 được gọi là:

A. Tổng
B. Số hạng
C. Hiệu

Câu 6. Anh 10 tuổi, em 7 tuổi . Hỏi anh hơn em mấy tuổi?

A. 17 tuổi
B. 3 tuổi
C. 10 tuổi

I. TỰ LUẬN

	Số hạng
	15
	44
	52
	
	

	
	
	
	
	
	

	Số hạng
	23
	34
	15
	11
	14

	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	42
	28

	
	
	
	
	
	


Bài 1. Số?

Bài 2.  Mai có 16 cái kẹo, em có 10 cái kẹo. Hỏi em kém Mai  mấy cái kẹo?

                                                      Bài giải:

...............................................................................................
                     ...................................................................................................... 
                    ......................................................................................................
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Bài 3. Tính hiệu rồi nối với kết quả tương ứng:

	Hiệu của
	Hiệu của
	Hiệu của
	Hiệu của

	56 và 22
	77 và 37
	35 và 30
	44 và 11
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	Bài 4. Đặt tính rồi tính:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45 + 31
	
	86 - 24
	
	68 - 36
	
	70 - 60
	
	32 + 17


……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Bài 5. Từ 3 thẻ số đã cho. Em hãy giúp Rô – bốt lập các phép tính cộng, trừ đúng.


Các phép tính lập được là:

………………………….......
…………………………........
…………………………….....
...............................................
